BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

MÔN : VẬT LÝ  LỚP 10 KIỂM TRA CUỐI HK1 NĂM HỌC 2022-2023 ( Trường THPT Bà Điểm)
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức

	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương: 

Mở đầu
	1.1.Khái quát về môn Vật lí.

	Nhận biết:

- Đối tượng nghiên cứu của Vật lí: Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
- Mục tiêu nghiên cứu của Vật lí: Tìm được quy luật tổng quát nhất chi phối sự biến đổivà vận hành của vật chất, năng lượng.
- Phương pháp nghiên cứu Vật lí:  Phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết.
	Câu 1

	
	
	

	
	
	1.2  Vấn đề an toàn trong Vật lí

	Nhận biết:

- Vấn để an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí: hiểu các rủi ro, thực hiện các biện pháp an toàn cho bản thân, cộng đồng, môi trường theo quy định của nơi học tập, làm việc.
	Câu 1

	
	
	

	
	
	1.3.Đơn vị và sai số trong Vật lí.
	Nhận biết:

- Các đơn vị và thứ nguyên trơng Vật lí: hệ đơn vị SI, đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất.

- Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản.

- Các loại sai số và cách hạn chế: Sai số phép đo xuất hiện do sai số hệ thống (thường do sai số dụng cụ, được xác định bằng nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ) và sai số ngẫu nhiên.

- Sai số có thể biểu diễn dưới dạng sai số tuyệt đối (sai số tuyệt tối bằng tổng sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên) và sai số tương đối.

- Có thể hạn chế sai số bằng cách: thao tác đúng cách, lựa chọn thiết bị phù hợp, tiến hành đo nhiều lần.
	Câu 1

	
	
	

	2
	Chương: 

Mô tả chuyển động
	2.1.Chuyển động thẳng.
  
	Nhận biết:

- Mô tả được tốc độ, tốc độ trung bình, vận tốc trung bình……
+ Tốc độ trung bình: là đại lượng được xác định bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian để vật thực hiện quãng đường đó.[image: image1.png]Vey

At




+ Tốc độ tức thời : là tốc độ trung bình tính trong khoảng thời gian rất nhỏ, diễn tả sự

nhanh, chậm của chuyển động tại mỗi thời điểm. Trong hệ SI, đơn vị của tốc độ là m/s.

- Độ dịch chuyển: được xác định bằng độ biến thiên toạ độ của vật d = x₂ - x₁ = [image: image3.png]


x

- Vận tốc:

+ Vận tốc trung bình: là đại lượng vectơ được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện độ dịch chuyển đó.

                                                      [image: image5.png]



+ Vận tốc tức thời : là vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian rất nhỏ. Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời.

- Vận tốc tức thời của vật tại một thời điểm được xác định bởi độ dốc của tiếp tuyến với đổ thị (d - t) tại thời điểm dang xét. Tốc độ túc thời chính là độ lớn của độ dốc tiếp tuyến của đô thị (d – t) tại điểm đó.

Thông hiểu:

+ Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung binh và khái niệm tốc độ tức thời.

+ Định nghĩa được độ dịch chuyển từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn.

+ So sánh được quãng đường di dược và độ dịch chuyển.
Vận dụng: 
Bài tập về chuyển động thẳng
	Câu 1

	
	Câu 6
	

	
	
	2.2.Chuyển động tổng hợp.
	Nhận biết:

– Công thức xác định vận tốc tổng hợp: vận tốc tuyệt đối bằng tổng vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo 
[image: image6.wmf]23
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	Câu 2


	
	
	

	3


	Chương: Chuyển động biến đổi.

	3.1. Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều 

	Nhận biết:

– Gia tốc: là đại lượng vectơ đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian, được xác định bởi biểu thức: 
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. Trong hệ S1 gia tốc có đơn vị là m/s.

- Chuyển động biến đổi:

+ Chuyển động thẳng nhanh dần đều, độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian, 
[image: image8.wmf]r

a

 và 
[image: image9.wmf]r
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cùng chiều.

+ Chuyển động thẳng chậm dần đều, độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image10.wmf]r
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 và 
[image: image11.wmf]r
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ngược chiều.

– Đồ thị vận tốc – thời gian:

+ Gia tốc tại mỗi thời điểm được xác định bằng độ dốc của tiếp tuyến với đồ thị (v – t) tại điểm đó.

+ Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian từ t, đến t, được xác định bằng phần diện tích giới hạn bởi các đường v(t), v=0,t=t1, t= t2, trong đô thị (v – t).

– Các phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều:

+ Phương trình gia tốc: a = hằng số.

+ Phương trình vận tốc:
[image: image12.wmf]=+
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+ Phương trình độ dịch chuyển: 
[image: image13.wmf]=+
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+ Phương trình liên hệ giữa gia tốc, quãng đường và vận tốc:
[image: image14.wmf]-=
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Thông hiểu:

+ Bài tập công thức chuyển động biến đổi đều.
Vận dụng: 

+ Bài tập gia tốc – chuyển động biến đổi đều.
	Câu 2


	
	Câu 5
Câu 6
	

	
	
	3.2. Sự rơi tự do
	Thông hiểu: Bài tập về sự rơi tự do.

	
	Câu  4
	
	

	
	
	3.3.Chuyển động ném.

	Nhận biết:

– Chuyển động ném ngang: có quỹ đạo là một nhánh parabol. Hình chiếu chuyển động của vật lên phương nằm ngang là chuyển động thẳng đều, lên phương thẳng đứng là chuyển động rơi tự do (thẳng nhanh dần đều).

Thông hiểu:

Phương trình quỹ đạo: [image: image16.png]



+ Thời gian rơi: [image: image18.png]



+ Tầm xa: [image: image20.png]



	Câu 2
	Câu  4
	
	

	4
	Chương: 
Ba định luật New Tơn. Một số lực trong thực tiễn.
	4.1.Ba định luật Niu Tơn về chuyển động.
	Nhận biết:
- Định luật I Newton: Một vật nếu không chịu tác dụng của lực nào (vật tự do) thì vật đó giữ nguyên trạng thái đứng yên, hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi. 

-  Định luật II Newton: Gia tốc của vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. 

[image: image21.png]hd
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  + Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. 

  + Định luật II Newton là cơ sở giúp xác định các lực bằng nhau và không bằng nhau:

 a) Hai lực bằng nhau: khi lần lượt tác dụng vào cùng một vật sẽ gây ra hai vectơ gia tốc bằng nhau (giống nhau về hướng và bằng nhau về độ lớn).

 b) Hai lực không bằng nhau: khi tác dụng lần lượt vào cùng một vật sẽ gây ra hai vectơ gia tốc khác nhau (về hướng hoặc độ lớn). 

- Định luật III Newton: Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều .

Thông hiểu:

+ Bài tập định luật II Newton.
Vận dụng: 

+ Bài tập định luật II Newton.
Vận dụng cao:

Bài tập định luật II New tơn về chuyển động của vật trên mặt phẳng ngang ( lực ngang, lực xiên) có lực ma sát, lực cản, lực hãm...
	Câu 3
	Câu 4


	
	Câu 7

	
	
	4.2.Một số lực trong thực tế.


	Nhận biết:

– Trọng lực: có điểm đặt tại trọng tâm của vật, hướng vào tâm Trái Đất, có độ lớn gọi là trọng lượng của vật:                                                         P= m.g.

- Lực ma sát: có điểm đặt trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bề mặt, phương tiếp tuyến và ngược chiều chuyển động (hoặc xu hướng chuyển động) tương đối của hai bề mặt tiếp xúc.

+ Lực ma sát trượt có biểu thức: 
[image: image22.png]



với [image: image24.png]


 và N lần lượt là hệ số ma sát trượt và áp lực của mặt tiếp xúc đặt lên vật.

– Lực căng dây có những đặc điểm sau: có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật; có phương trùng với phương của sợi dây khi căng, chiều hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây.

– Lực nâng của nước (lực đẩy Archimedes): lực đẩy Archimedes có điểm đặt tại vị trí trùng với trọng tâm của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, có phương thẳng đứng và chiều từ dưới lên, có

độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị chiếm chỗ. Biểu thức của lực đẩy Archimedes:

                              [image: image26.png]F,=p.V.g




với [image: image28.png]


 và V lần lượt là khối lượng riêng và thể tích bị chiếm chỗ của chất lỏng; g là gia tốc trọng trường.

- Áp suất p: là đại lượng được xác định bằng độ lớn áp lực F trên một đơn vị diện tích S của mặt bị ép. Đơn vị của áp suất trong hệ SI là Pa (1 Pa = 1 N/m).

- Khối lượng riêng [image: image30.png]


 của một chất: là đại lượng được xác định bằng khối lượng m của vật tạo thành từ chất đó trên một đơn vị thể tích V của vật. Đơn vị của khối lượng riêng trong hệ SI là kg/[image: image32.png]


.
Vận dụng: 

+ Bài tập về một số lực trong thực tế..
Vận dụng cao:

+ Bài tập về một số lực trong thực tế..
	Câu 3
	
	
	Câu 7

	
	
	4.3.Chuyển động của vật trong chất lưu.
	Nhận biết:

– Sự rơi của các vật trong chất lưu khi có lực cản được chia thành ba giai đoạn.

+ Nhanh dần không đều trong một khoảng thời gian tiếp theo. Lúc này lực cản bắt đầu có độ lớn đáng kể và tăng dần. 

+ Chuyển động đều với tốc độ giới hạn không đổi. Khi đó lực cản của không khí cân bằng với trong lực tác dụng lên vật rơi.

- Sức cản của không khí phụ thuộc vào hình dạng vật.
	Câu 3
	Câu 4


	
	


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM
	KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10 ( TỔ HỢP 2 )
THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian phát đề)




Họ tên học sinh: ………………..……, Lớp: ………, Số báo danh: ………………

Câu 1 ( 2 điểm).

a/ Nêu khái niệm vận tốc tức thời? Trình bày các đặc điểm của Vectơ vận tốc tức thời?
b/ Tốc độ là gì? Độ dịch chuyển là gì?
Câu 2 ( 2 điểm).

a. Khái niệm gia tốc? Công thức tính gia tốc?

b. Nêu các phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều?

Câu 3 ( 2 điểm). 
a/ Quán tính là gì? Phát biểu định luật I Niu-tơn?
b/ Nêu định nghĩa và các đặc điểm của trọng lực?

Câu 4 ( 1 điểm). Trên cùng một đường thẳng có hai xe chạy cùng chiều nhau từ A đến B với tốc độ không đổi. Cho AB = 30km. Lúc 9 giờ sáng, xe 1 qua A với tốc độ 40 km/h và xe 2 qua B với tốc độ 20 km/h. Lấy A làm gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B, mốc thời gian lúc 9 giờ. Lập phương trình chuyển động của hai xe.
Câu 5 ( 1 điểm). Một ô tô tải đang chạy trên đường thẳng với vận tốc 
[image: image33.wmf]18km/h

 thì tăng dần đều vận tốc. Sau 
[image: image34.wmf]20s,

ô tô đạt được vận tốc 
[image: image35.wmf]43,2km/h.

Tính gia tốc của ô tô và tính vận tốc ô tô đạt được sau 50s?

Câu 6 ( 1 điểm). Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao 20m so với mặt đất với vận tốc vo. Vật đạt tầm ném xa bằng 20m. Lấy g = 10m/s2. 

a. Tính thời gian khi vật chạm đất? Tính vận tốc ban đầu vo?

b.Viết phương trình quỹ đạo của vật?
Câu 7 (1 điểm). Một vật có khối lượng m = 50kg chuyển động trên một đường thẳng nằm ngang. Lực kéo tác dụng vào vật theo phương ngang là F = 45N . Hệ số ma sát ( = 0,05, Lấy g = 10m/s2
a/ Tính gia tốc của vật? 

b/ Với lực F ở trên, nếu muốn vật m chuyển động thẳng đều thì cần phải tăng hay giảm hệ số ma sát một giá trị là bao nhiêu?

---HẾT---

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 ( TỔ HỢP 2 )

KIỂM TRA HKI – NH: 2022-2023

	Câu
	Nội dung trả lời
	ĐĐiểm

	Câu 1

(2 điểm)


	a/ 

-Vận tốc tức thời: Trong một khoảng thời gian rất nhỏ, vận tốc trung bình sẽ chuyển thành vận tốc tức thời. Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời.

-Đặc điểm của véc tơ vận tốc tức thời: Vận tốc tức thời cũng là một đại lượng Vectơ, có gốc tại vị trí vật chuyển động, hướng theo hướng chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích.

b/ 

-Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh, chậm của chuyển động. 

-Độ dịch chuyển được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật.
	0,25đx2

0,25đ*2

0,25 đx2

0,5đ

	Câu 2

( 2điểm)


	Đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian  được gọi là gia tốc.
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-Phương trình gia tốc: a = hằng số. 

-Phương trình vận tốc: v = [image: image38.png]vy + at




-Phương trình độ dịch chuyển: [image: image40.png]



-Phương trình liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và độ dịch chuyển:

[image: image41.png]



	0,5
0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

( 2điểm)
	a/ Quán tính: Vật luôn có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của mình cả về hướng và độ lớn. 
Định luật I Newton: Một vật nếu không chịu tác dụng của lực nào ( vật tự do ) thì vật đó giữ nguyên trạng thái đứng yên, hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi. 

b/ Định nghĩa: Trong lực là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật.
Đặc điểm của trọng lực có: 
+ Điểm đặt: tại một vị trí đặt biệt gọi là trọng tâm 
+ Hướng: hướng vào tâm Trái Đất.
+ Độ lớn: P=m.g 
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	Câu 4

(1 điểm)
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[image: image42.png]Xy = xgy + vy (t —ty)




Với [image: image44.png]xgy = 0,v; = 40km/h



, [image: image46.png]tor





[image: image47.png]= x, =40t (km,h)




[image: image48.png]Xy = Xgy + v,(t — tg;)




Với [image: image50.png]Xg; = 30km, v, = 20km/h



, [image: image52.png]



[image: image53.png]= x, =30+ 20t  (km,h)
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	Câu 5

( 1điểm)
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	Câu 6

( 1điểm)
	t = 
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	Câu 7

( 1điểm)
	Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, hệ toạ độ x0y ( hình vẽ)
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a/ Theo định luật II Niu- Tơn ta có:
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Chiếu (1)  lên trục xoy:   

Oy:   N = P = m.g = 500N

Ox:  F - Fms = ma    
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b/ 
[image: image67.wmf]'

s

0

m

FFPN

+++=

uuur

urururr

(2) Vật chuyển động đều nên a=0

Chiếu (2) lên 0x: 
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Phải tăng hệ số ma sát 
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·  Chú ý:

+ Học sinh giải cách khác nếu đúng thì vẫn chấm đủ điểm.

+ Sai đơn vị trừ 0,25 điểm/ 1đơn vị, trừ không quá 0,5 điểm toàn bài. 

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM
	KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: VẬT LÍ KHỐI 10 (TỔ HỢP 4 & 5)
THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian phát đề)



Họ tên học sinh: ………………..…………………, Lớp: ………, Số báo danh: ………………....

Câu 1. ( 1 điểm ) Thế nào là tốc độ trung bình? Nêu công thức tính tốc độ trung bình?
Câu 2. ( 2 điểm )

 a/ Thế nào là hệ quy chiếu đứng yên, hệ quy chiếu chuyển động?

 b/ Nêu khái niệm gia tốc? Mô tả chuyển động ném ngang?
Câu 3. ( 2 điểm ) Phát biểu và viết biểu thức định luật III Newton. Nêu định nghĩa và các đặc điểm của trọng lực?

Câu 4. ( 1 điểm ) Một vật được ném ngang từ độ cao 20m so với mặt đất với vận tốc đầu là 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  m/s. Lấy g = 10m/s2, chọn gốc thời gian và gốc tọa độ tại vị trí ném, Ox hướng theo 
[image: image71.wmf]o
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, trục Oy hướng xuống. Xác định tầm xa và vận tốc của vật khi chạm đất ?

Câu 5. ( 1 điểm ) Một máy bay chở khách có khối lượng tổng cộng là 400 tấn. Lực đẩy tối đa của động cơ là 880 kN. Máy bay phải đạt tốc độ 396 km/h mới có thể cất cánh. Hãy tính chiều dài tối thiểu của đường băng để đảm bảo máy bay cất cánh được, bỏ qua ma sát giữa bánh xe của máy bay và mặt đường băng và lực cản của không khí.

Câu 6. ( 2 điểm ) Trên một đường thẳng có hai xe chạy ngược chiều nhau với tốc độ không đổi. Lúc 7 giờ xe 1 qua A với tốc độ 30 km/h và xe 2 qua B với tốc độ 20 km/h. Cho AB = 150 km. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B, mốc thời gian lúc 7 giờ.
a/ Tìm vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau?

b/ Nếu xe 2 khởi hành chậm hơn xe ở A 2 giờ (tính từ mốc thời gian 7giờ) thì hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? 

Câu 7. ( 1 điểm ) Một vật có khối lượng 15 kg được kéo trượt trên mặt phẳng nằm ngang bằng lực kéo 45 N theo phương ngang kể từ trạng thái nghỉ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 
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 m/s2. Tính quãng đường vật đi được sau 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

--- HẾT---
ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ KIỂM TRA HKI – NH: 2022-2023

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1. (1 điểm)


	Tốc độ trung bình là đại lượng được xác định bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian để vật thực hiện quãng đường đó.
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	Câu 2. (2 điểm)


	a/ 

- Hệ quy chiếu đứng yên: là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.

- Hệ quy chiếu chuyển động: là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên.

b/ 

- Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

- Mô tả chuyển động ném ngang:
+ Chuyển động ném ngang có quỹ đạo là một nhánh parabol. 

+ Hình chiếu chuyển động của vật lên phương nằm ngang là chuyển động thẳng đều, lên phương thẳng đứng là chuyển động rơi tự do (thẳng nhanh dần đều).
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	Câu 3. (2 điểm)
	Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có điểm đặt lên hai vật khác nhau, có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.
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Trọng lực là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật.

Trọng lực có:

- Điểm đặt: tại một vị trí đặc biệt gọi là trọng tâm.

- Hướng: hướng vào tâm Trái Đất.

- Độ lớn: P = mg
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	Câu 4. (1 điểm)
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	Câu 5. (1 điểm)
	F = ma 
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a = 2,2 m/s2
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	Câu 6. (2 điểm)
	Chọn gốc toạ độ tại A, chiều dương từ A đến B, mốc thời gian lúc 7h00.

a/ Xe qua A:
[image: image80.wmf]101101
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Xe qua B: 
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Hai xe gặp nhau khi 
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Thế t=3h vào x1=30.3=90(km)

Vậy hai xe gặp nhau sau 3h và cách gốc toạ độ A: 90km.

b/ Xe qua B: 
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Hai xe gặp nhau khi 
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Vậy hai xe gặp nhau lúc 10h48 phút.
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	Câu 7. (1 điểm)
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- Áp dụng định luật II Newton, ta có:
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- Chọn trục Oxy như hình vẽ

- Chiếu (1) lên Oy, ta có: 
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- Chiếu (1) lên Ox, ta có: 
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- Quãng đường vật đi được sau 5s: 
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· Chú ý:

+ Học sinh giải cách khác nếu đúng thì vẫn chấm đủ điểm.

+ Sai đơn vị trừ 0,25 điểm/ 1đơn vị, trừ không quá 0,5 điểm toàn bài. 
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